
Số 

tháng
Số tiền

I 12,240,000 

1 Nguyễn Thị Điệu 01/10/1947 051147000542 thôn Sơn Bàn Tiền mặt 2 1,800,000 
Chết báo giảm 

chậm 
1,800,000 

2 Phạm Văn Liệt 08/06/1985 051085016198 thôn Sơn Bàn Tiền mặt 2 720,000 
hết chăm sóc báo 

giảm chậm
720,000 

3 Hồ Văn Bảng 30/12/1937 051037004154 thôn Ka tinh Tiền mặt 3 1,080,000 
Chết báo giảm 

chậm 
1,080,000 

4 Hồ Thị Út 1934 thôn Bắc Tiền mặt 2 720,000 
Chết báo giảm 

chậm 
720,000 

5 Hồ Thị Phương 16/05/1952  Sơn Thành Tiền mặt 5 4,500,000 
Chết báo giảm 

chậm 
4,500,000 

6 Bùi Thị Hởn 10/08/1995 thôn Đông Tiền mặt 1 720,000 
Chết báo giảm 

chậm 
720,000 

7 Hồ Văn Non 1934 thôn Ka tinh Tiền mặt 2 720,000 
Chết báo giảm 

chậm 
720,000 

1 Hồ Văn Kiến 03/06/1966 051073010231 thôn Trà Vân Tiền mặt 2 720,000 
thoát nghèo không 

giảm
720,000 

1 Trần Văn Quyết 03/02/1949 051049004845 thôn Gò Rô Tiền mặt 1 900,000 
Chết báo giảm 

chậm 
900,000 

2 Hồ Thị Hiếu 30/12/1949 051149003180 thôn Gò Rô Tiền mặt 1 360,000 
Hết chăm sóc báo 

giảm chậm
360,000 

II Năm 2023

17,100,000

1 Hồ Văn Nhiên 20/11/2006 051206012245 thôn Sơn Thành Tiền mặt 1 180,000 Điều chỉnh chậm 180,000 

2 Hồ Văn Đất 01-01-1935 051035002937 thôn Sơn Thành Tiền mặt 2 720,000 Chết báo giảm 720,000 

3 Hồ Văn Non 01-01-1926 051026001597 thôn Bắc Tiền mặt 1 360,000 Chết báo giảm 360,000 

4 Hồ Văn Lý 01-01-1939 051039002585 thôn Bắc 2 Tiền mặt 2 720,000 Chết báo giảm 720,000 

5 Hồ Thị Non 01/01/1944 210890987 thôn Băc 2 Tiền mặt 1 360,000 
Chết báo giảm 

chậm 
360,000 
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7 Hồ Văn Ôn 01/01/1947 thôn Tây Tiền mặt 4 1,440,000 trùng đối tượng 1,440,000 

1 Hồ Thị Quỳnh 29/04/2022 051322001659 thôn Trà Kem Tiền mặt 2 1,080,000 Thoát nghèo 1,080,000 

2 hồ Thị Anh Thu 06/04/2022 051322001319 thôn Trà Kem Tiền mặt 2 1,080,000 Thoát nghèo 1,080,000 

3 Đinh Minh Quyên 04/03/2022 051222000731 thôn Trà Veo Tiền mặt 2 1,080,000 Thoát nghèo 1,080,000 

4 Hồ Văn Ruôn 01/01/1930 051030004342 thôn Trà Kem Tiền mặt 1 360,000 Chết báo giảm 360,000 

1 Hồ Văn Việt 18/11/2006 051266004667 thôn Cà Đam Tiền mặt 1 180,000 Điều chỉnh chậm 180,000 

1
Hồ Văn Hưng 15/10/1989 051089015649 thôn Nguyên

Tiền mặt 1 540,000 
Hết chăm sóc cắt 

giảm chậm
540,000 

1 Hồ Thị Tuyết Linh 22/12/2021 051321009839 thôn Vuông Tiền mặt 2 1,080,000 trùng đối tượng 1,080,000 

1
Dương Thị Dạ 

Thảo
12/06/2023 051323004076

thôn 2
Tiền mặt 2 1,080,000 Trùng đối tượng 1,080,000 

2 Hồ Văn Nam 20/11/2006 051206004302 thôn 3 Tiền mặt 1 180,000 Điều chỉnh chậm 180,000 

1 Phạm Thị Quận 20/12/1921 051121003616 thôn Phú tài Tiền mặt 1 360,000 Chết báo giảm 360,000 

1 Hồ Thiên Phúc 04/10/2022 051222005156 thôn Trà Ngon Tiền mặt 4 3,600,000 Trùng đối tượng 3,600,000 

2 Hồ Hoàng Minh 26/10/2022 05122200675 thôn Trà ót Tiền mặt 3 2,700,000 Trùng đối tượng 2,700,000 

III Năm 2024 27,640,000

1 Hồ Thị Hương 01/01/1929 051129002066 thôn Cà Đam Tiền mặt 4 2,880,000 Chết báo giảm 2,880,000 

2 Hồ Thị Ây 04/01/1940 051140007693 thôn Trà Liên Tiền mặt 1 360,000 Chết báo giảm 360,000 

3 Hồ Thị Út 01/01/1930 051130003644 thôn Bắc Tiền mặt 3 1,080,000 Chết báo giảm 1,080,000 

1 Hồ Thị Ây 01/01/1931 051131004422 thôn Đông Tiền mặt 1 360,000 Chết báo giảm 360,000 

1 Phạm Đông 02/03/1937 051037003651 thôn Phú Hòa Tiền mặt 1 360,000 Chết báo giảm 360,000 

2 Nguyễn Thị Vân 02/02/1956 051156000997 thôn Phú Long Tiền mặt 9 3,800,000 Chết báo giảm 3,800,000 

3 Võ Thị Vân 010/10/1936 051136006258 thôn Phú Long Tiền mặt 17 6,680,000 trùng tên 6,680,000 

1 Nguyễn Thị Mai 04-04-1941 051141000068 thôn Bình Thanh Tiền mặt 22 9,420,000 Chết báo giảm 9,420,000 

1 Lâm Ánh Ngọc 30/05/2021 051321002823 thôn Niên Tiền mặt 3 1,620,000 Chết báo giảm 1,620,000 
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2 Hồ Thị Sương 01/01/1976 051076008934 thôn Quế Tiền mặt 1 540,000 Chết báo giảm 540,000 

3 Hồ Văn Bình 12/12/1988 051188005832 thôn Niên Tiền mặt 1 540,000 
Chết báo giảm 

chậm 
540,000 

56,980,000Tổng cộng I+II+III
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